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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1009/2023/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH
Địa chỉ: Số nhà 941, tổ 1 phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, 
Việt Nam.
Điện thoại: 0344073066 Fax: 

STT Tên sản phẩm Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản 
công bố

1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
XƯƠNG KHỚP HÙNG BÌNH 3530/2023/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo: 
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
tờ gấp, tờ đính kèm hộp sản phẩm, sách, cẩm nang, báo viết; vật thể phát quang, 
vật thể trên không, phương tiện giao thông, vật thể di động; kệ trưng bày; vật 
dụng trưng bày tại nhà thuốc, tài liệu dùng trong sự kiện; các kênh mạng xã hội 
(facebook, zalo, instagram, webtretho, lamchame, vatgia, zingme) tờ gấp, tờ đính 
kèm hộp sản phẩm, sách, cẩm nang, báo viết; vật thể phát quang, vật thể trên 
không, phương tiện giao thông, vật thể di động; kệ trưng bày; vật dụng trưng bày 
tại nhà thuốc, tài liệu dùng trong sự kiện; các kênh mạng xã hội (facebook, zalo, 
instagram, webtretho, lamchame, vatgia, zingme)
Quảng cáo trên website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, pano
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm

Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.
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Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5031/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH
Địa chỉ: Số nhà 941, tổ 1 phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam.
Điện thoại: 0344073066                                   Fax: 
Email: binhhungpharma@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN XƯƠNG KHỚP NGỰA BẠCH HÙNG 
BÌNH
; do:  
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC 
TẾ Á CHÂU
Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam sản 
xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số:01.04/2023/TCSP-VXKHB-1 ngày 29 tháng 05 năm 2023 
(Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2023/5400525427-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH
      Địa chỉ: Số nhà 941, tổ 1 phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0344073066 Fax: 
E-mail: binhhungpharma@gmail.com
Mã số doanh nghiệp: 5400525427
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIÊN XƯƠNG KHỚP NGỰA BẠCH HÙNG 
BÌNH
      2. Thành phần: 
   Trong 2 viên nén chứa:
   Glucosamin Sulfat.2NaCl (tương đương 937,56mg glucosamin): 1500mg
   Cao xương ngựa bạch: 750mg
   MSM (Methylsulfonyl methal): 200mg
   70mg hỗn hợp cao thảo mộc tương đương:
   - Dây đau xương (Tinospora sinensis Merr): 300mg
   - Móng quỷ (harpagophytum procumbens): 200mg
   - Vỏ liễu trắng (Sakix alba): 200mg
   Chondroitin sulfate Natri: 20mg
   Phụ liệu: Chất độn (Lactose), Chất kết dính (Polyvinyl Pyrrolidone K30, Kolicoat), chất 
chống đông vón (magnesi sterate, talc, PolyEthylene Glycol 6000), chất bảo quản (natri benzoat, 
nipagin, nipasol), chất tạo màu tổng hợp (Titan dioxyd, Brown HT)

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Glucosamin  mg/2 viên  937,56 ± 20%
2  MSM (Methylsulfonyl methal)  mg/2 viên  200 ± 20%
3  Cao xương ngựa bạch  Định tính  Dương tính
4  Vỏ liễu trắng  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.
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   36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong Vỉ Alu-Alu, Alu/PVC, bao bì hộp giấy cứng 
đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói:
   Vỉ 10 viên, Hộp (2,3,4,5,6,10,12) vỉ
   - Dạng bào chế: Dạng viên nén
   - Khối lượng viên: 1300mg ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 
Á CHÂU
   Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số:01.04/2023/TCSP-VXKHB-1 ngày 29 tháng 05 năm 2023 (Tiêu 
chuẩn nhà sản xuất đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hòa Bình, ngày 30 tháng 05 năm 2023

CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH

ATTP_CK_1_1

LÊ THỊ BÌNH

Ký bởi: CONG TY TNHH CAO NGUA HUNG BINH
Thời gian ký: 30/05/2023 14:43:17



Trong 2 viên nén chứa:
Glucosamin Sulfat.2NaCl.................................1500mg
(tương đương 937,56mg glucosamin)
Cao xương ngựa bạch.........................................750mg
MSM (Methylsulfonyl methal)..........................200mg
70mg hỗn hợp cao thảo mộc tương đương:
  -Dây đau xương (Tinospora sinensis Merr)........300mg
  -Móng quỷ (harpagophytum procumbens)........200mg
  -Vỏ liễu trắng (Sakix alba)....................................200mg
Chondroitin sulfate Natri..................................... 20mg
Phụ liệu: Chất độn (Lactose), Chất kết dính 
(Polyvinyl Pyrrolidone K30, Kolicoat), chất chống 
đông vón (magnesi sterate, talc, PolyEthylene 
Glycol 6000), chất bảo quản (natri benzoat, 
nipagin, nipasol), Chất tạo màu tổng hợp (Titan 
dioxyd, Brown HT)

- Khối lượng trung bình viên: 1300mg ± 7,5%

x x

- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 

thay thế thuốc chữa bệnh.

- Không dùng cho phụ nữ có thai, đang cho con bú, người 

dưới 18 tuổi, người bị viêm loét dạ dày - tá tràng, người mẫn 

cảm, kiêng kỵ bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

- Người đang sử dụng thuốc, tham khảo ý kiến của chuyên 

gia y tế trước khi dùng.

VỎ LIỄU TRẮNG VỎ LIỄU TRẮNG

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

VIÊN XƯƠNG KHỚP 
NGỰA BẠCH 
HÙNG BÌNH

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

VIÊN XƯƠNG KHỚP 
NGỰA BẠCH 
HÙNG BÌNH

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

VIÊN XƯƠNG KHỚP 
NGỰA BẠCH 
HÙNG BÌNH

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

VIÊN XƯƠNG KHỚP 
NGỰA BẠCH 
HÙNG BÌNH

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

VIÊN XƯƠNG KHỚP 
NGỰA BẠCH 
HÙNG BÌNH
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HỖ TRỢ GIẢM CÁC TRIỆU CHỨNG:

ĐAU KHỚP, KHÔ KHỚP 

DO VIÊM KHỚP, THOÁI HÓA KHỚP

HỖ TRỢ GIẢM CÁC TRIỆU CHỨNG:

ĐAU KHỚP, KHÔ KHỚP 

DO VIÊM KHỚP, THOÁI HÓA KHỚP

  - Quy cách đóng gói:
   Vỉ 10 viên, Hộp (2,3,4,5,6,10,12) vỉ
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 
MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ THỌ

CHI CỤC CHẤT LƯỢNG CHẾ BIẾN 
VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /CLCB-TrKV3 Phú Thọ, ngày         tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của 

Công ty TNHH Cao ngựa Hùng Bình 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về 
nhãn hàng hoá; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ 
về nhãn hàng hoá.

Ngày 27/11/2025 Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường 
tỉnh Phú Thọ nhận được 02 hồ sơ tực công bố sản phẩm của Công ty TNHH Cao 
ngựa Hùng Bình (địa chỉ: Số 01, tổ 6, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; số điện 
thoại: 0344 073 066)

Sau khi rà soát, xem xét hồ sơ bản tự công bố sản phẩm trên, đối chiếu 
với các quy định pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm, Chi cục Chất lượng, 
Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Phú Thọ thông báo như sau:

1. Tiếp nhận 02 hồ sơ bản tự công bố sản phẩm của Công ty TNHH Cao ngựa 
Hùng Bình

TT Tên cơ sở Địa chỉ/Điện 
thoại Tên sản phẩm Số Tự công bố Thời gian 

tự công bố

1

Công ty TNHH 
Cao ngựa Hùng 
Bình

- Địa chỉ công ty: 
Số 01, tổ 6, phường 
Hòa Bình, tỉnh Phú 
Thọ
- Số điện thoại: 
0344 073 066

Nguyên liệu thực phẩm
Cao phổi ngựa bạch

03/HÙNG 
BÌNH/2025 26/11/2025

2

Công ty TNHH 
Cao ngựa Hùng 
Bình

- Địa chỉ công ty: 
Số 01, tổ 6, phường 
Hòa Bình, tỉnh Phú 
Thọ
- Số điện thoại: 
0344 073 066

Nguyên liệu thực phẩm
Bột xương ngựa bạch

04/HÙNG 
BÌNH/2025 26/11/2025



2. Công ty TNHH Cao ngựa Hùng Bình hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính 
pháp lý của hồ sơ tự công bố và thực hiện đúng quy định của pháp luật về chất 
lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm tự công bố.
          3. Hồ sơ bản tự công bố sản phẩm của Công ty TNHH Cao ngựa Hùng Bình 
được lưu giữ tại Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Phú 
Thọ và được đăng tải tên tổ chức, tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông 
tin điện tử của Chi cục theo quy định./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH Cao ngựa Hùng Bình;
- Chi cục trưởng;
- Các Phó Chi cục trưởng;
- Lưu: VT, Trạm QLCL KV3.

KT.CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

  
 

Vũ Hồng Hiệp
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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3530/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH
Địa chỉ: Số nhà 941, tổ 1 phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam.
Điện thoại: 0344073066                                   Fax: 
Email: binhhungpharma@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe XƯƠNG KHỚP HÙNG BÌNH;; do:  
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC 
TẾ Á CHÂU
Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam sản 
xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 04.3/HUNGBINH-2 ngày 23 tháng 03 năm 2023 (Tiêu chuẩn 
nhà sản xuất đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Hùng Long
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2023/5400525427-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH
      Địa chỉ: Số nhà 941, tổ 1 phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0344073066 Fax: 
E-mail: binhhungpharma@gmail.com
Mã số doanh nghiệp: 5400525427
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe XƯƠNG KHỚP HÙNG BÌNH
      2. Thành phần: 
   Trong 10ml chứa:
   Cao xương ngựa bạch: 5g 
   Glucosamin HCl: 0,6g (tương đương 0,498g glucosamin)
   MSM (Methylsunfonyl methan): 0,5g
   Phụ liệu: Mật ong, Ethanol, chất bảo quản (Kali Sorbat), chất tạo ngọt tổng hợp (Natri 
Saccharin), Nước tinh khiết.
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Cao xương ngựa bạch  Định tính  Dương tính
2  Glucosamin  g/10ml  0,498 ± 20%
3  MSM  g/10ml  0,5 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong chai thủy tinh, nhựa. Chất liệu bao bì đảm bảo 
yêu cầu vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
      - Quy cách đóng gói: Chai 100ml, chai 200ml, chai 300ml, chai 400ml, chai 500ml, chai 
600ml, chai 700 ml, chai 800ml, chai 900ml, chai 1000ml, chai 1200ml (± 7,5%)
      - Dạng bào chế: dạng lỏng (hỗn dịch)
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      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 
Á CHÂU
   Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 04.3/HUNGBINH-2 ngày 23 tháng 03 năm 2023 (Tiêu chuẩn nhà 
sản xuất đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hòa Bình, ngày 03 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH

ATTP_CK_1_1

LÊ THỊ BÌNH

Ký bởi: CONG TY TNHH CAO NGUA HUNG BINH
Thời gian ký: 03/04/2023 15:34:07
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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 8467/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH
Địa chỉ: Số nhà 941, tổ 1 phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt 
Nam.
Điện thoại: 0344073066                                   Fax: 
Email: binhhungpharma@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ NÃO HÙNG BÌNH;; do:  
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC 
TẾ Á CHÂU
Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam sản 
xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 01.06/ACHAU/2023 ngày 19 tháng 06 năm 2023
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 6/2023/5400525427-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH
      Địa chỉ: Số nhà 941, tổ 1 phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Điện thoại: 0344073066 Fax: 
E-mail: binhhungpharma@gmail.com
Mã số doanh nghiệp: 5400525427
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ NÃO HÙNG BÌNH
      2. Thành phần: 
   Trong 1 viên nang cứng chứa:
      Cao bạch quả (Ginko biloba L.): 100mg
      Cao đinh lăng (Radix polysciacis): 100mg
      Xuyên khung (Ligusticum wallichii Franch): 50mg
      Cao lạc tiên (Passiflora foetida L.): 50 mg
      Cao bình vôi (Stephania sinica Diels): 40 mg
      Cao vông nem (Folium Erythrinae variegatae): 35 mg
      Cholin: 30mg
      Alpha lipoic acid: 30mg
      Citicolin Natri: 10mg
      Nattokinase 20000FU/g (tương đương 150 FU): 7,5mg
      Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride): 2mg
      Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride): 2mg
      Phụ liệu: chất độn (Lactose), chất chống đông vón (talc, magie stearate), chất bảo quản 
(Natri benzoate), Vỏ nang gelatin.
      *Tỷ lệ cao/ nguyên liệu thô: 1/10

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Bạch quả  Định tính  Dương tính
2  Đinh lăng  Định tính  Dương tính
3  Nattokinase  FU/viên  150 ± 20%
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4  Lạc tiên  Định tính  Dương tính
5  Xuyên khung  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong Vỉ Alu/Alu, Alu/PVC đựng trong hộp giấy 
cứng đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
      - Quy cách đóng gói:
       Vỉ 4 viên, 6 viên, 10 viên. Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ
      - Dạng bào chế: Viên nang cứng
      - Khối lượng trung bình: 600mg ± 7,5% (bao gồm vỏ nang)
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 
Á CHÂU
   Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 01.06/ACHAU/2023 ngày 19 tháng 06 năm 2023

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hòa Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2023

CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH

ATTP_CK_1_1

LÊ THỊ BÌNH

Ký bởi: CONG TY TNHH CAO NGUA HUNG BINH
Thời gian ký: 10/11/2023 15:40:58



THÀNH PHẦN
Trong 1 viên nang cứng chứa:
Cao bạch quả (Ginko biloba L.):.................................100mg
Cao đinh lăng (Radix polysciacis):.............................100mg
Xuyên khung (Ligusticum wallichii Franch): ...........50mg 

Cao bình vôi (Tuber Stephaniae):...............................40 mg
Cao vông nem (Folium Erythrinae variegatae): ....35 mg
Cholin ................................................................................30mg
Alpha lipoic acid: ..............................................................30mg
Citicolin Natri:.....................................................................10mg
Nattokinase 20000FU/g (tương đương 150 FU): ..7,5mg 
Vitamin B1 (Thiamine mononitrat): ..............................2mg
Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride): ......................2mg

 

Phụ liệu: chất độn (Lactose), chất chống đông vón (talc, 
magie stearate), chất bảo quản (Natri benzoate), Vỏ nang 
gelatin. 
*Khối lượng trung bình: 600mg ± 7,5%

CÔNG DỤNG
Hỗ trợ hoạt huyết, giúp tăng cường tuần hoàn máu não. 
Hỗ trợ giảm các triệu chứng: Đau đầu, hoa mắt, chóng 
mặt, ù tai, mất ngủ suy giảm trí nhớ do thiểu năng tuần 
hoàn mãu não. Hỗ trợ quá trình phục hồi sau tai biến 
mạch máu não do tắc mạch.

ĐỐI TƯỢNG
Người lớn bị thiểu năng tuần hoàn não
Người sau tai biến mạch máu não do tắc mạch.

TIÊU CHUẨN: TCCS
Số ĐKSP:
LSX:
NSX:
HSD:

Tổ chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
 

 Địa chỉ: Số nhà 941, tổ 1 phường Thống Nhất, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

 Sản xuất tại:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU
Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, 

tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÁCH DÙNG
Người lớn: Dùng 2 viên/lần/ ngày, trước khi đi ngủ 30 phút         

Khuyến cáo: 
Thực phẩm này không phải thuốc, không có tác dụng thay 

thế thuốc chữa bệnh.
Người đang sử dụng thuốc, tham khảo ý kiến chuyên gia y 
tế trước khi sử dụng.

Hỗ trợ hoạt huyết, giúp tăng cường tuần hoàn não
Hỗ trợ quá trình phục hồi sau tai biến mạch máu não do tắc mạch 

NATTOKINASE

Người lớn bị thiểu năng tuần hoàn não
Người sau tai biến mạch máu não do tắc mạch

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Sản phẩm được sản xuất tại
NHÀ MÁY ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP

GINKGO BILOBA 

Hộp X viên

Hỗ trợ hoạt huyết, giúp tăng cường tuần hoàn  não.

Hỗ trợ quá trình phục hồi sau tai biến mạch máu não do tắc mạch 

 NATTOKINASE

Người lớn bị thiểu năng tuần hoàn não
Người sau tai biến mạch máu não do tắc mạch

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Sản phẩm được sản xuất tại
NHÀ MÁY ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP

GINKGO BILOBA EXTRACT

Hộp X viên

Công ty công bố:  CÔNG TY TNHH CAO NGỰA HÙNG BÌNH

Xuất xứ: Việt Nam

Không dùng cho người âm hư, hỏa vượng, người bị huyết áp 
cao kịch phát, người đang xuất huyết, phụ nữ có thai và đang 
cho con bú, phụ nữ rong kinh, băng huyết, người bị hội chứng 
máu chậm đông, người đang điều khiển phương tiện, máy 
móc, người làm việc trên cao, nơi nguy hiểm, người mẫn cảm, 
kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2808/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN T&H
Địa chỉ: Số 28, tổ 19, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 7914331                                   Fax: 
Email: ctcp.th@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe THIÊN LỰC ĐƠN;; do:  
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨMQUỐC 
TẾ Á CHÂU
Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam sản 
xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 001-B/ACHAU/2023 ngày 13 tháng 03 năm 2023 (Tiêu chuẩn 
nhà sản xuất đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2023/0102762984-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN T&H
      Địa chỉ: Số 28, tổ 19, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 7914331 Fax: 
E-mail: ctcp.th@gmail.com
Mã số doanh nghiệp: 0102762984
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe THIÊN LỰC ĐƠN
      2. Thành phần: 
   Trong 1 viên chứa:
   180mg cao hỗn hợp tương đương thảo mộc thô:
    - Bá bệnh (Eurycoma longifoli jack): 500mg 
    - Bạch tật lê (Tribulus terrestris L.): 450mg 
    - Dâm dương hoắc (Epimedium sagittatum Maxim.): 300mg 
    - Ba kích (Radix Morindae officinalis): 200mg 
    - Nhân sâm (Panax ginseng): 120mg 
    - Câu kỳ tử (Fructus Lycii): 120mg 
    - Nhục thung dung (Herba Cistanches Caulis): 110mg 
   L-Arginin HCl 100mg 
   Kẽm gluconate (tương đương 7,13mg kẽm): 50mg 
   Coenzym Q10:4mg 
   Vitamin E (DL-alphatocopherol acetate): 10IU
   Phụ liệu: Chất độn (Lactose, Tinh bột sắn), chất chống đông vón (talc, magie stearate), chất 
bảo quản (Natri benzoat, Kali sorbat), Vỏ nang (Gelatin)

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Bá bệnh  Định tính  Dương tính
2  Dâm dương hoắc  Định tính  Dương tính
3  Ba kích  Định tính  Dương tính
4  Bạch tật lê  Định tính  Dương tính
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5  L-Arginin HCl  mg/viên  100 ± 20%
6  Kẽm  mg/viên  7,13 ± 20%
7  Nhân sâm  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ nhựa, lọ thủy tinh, Vỉ Alu/Alu, Alu/PVC 
đựng trong hộp giấy cứng đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói: 
    Vỉ 4 viên, 6 viên, 10 viên. Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ
    Lọ 30 viên, 40 viên, 50 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên. Hộp 1 lọ, 2 lọ.
   - Dạng bào chế: Viên nang cứng 
   - Khối lượng trung bình: 500 mg/viên ±7,5% (không bao gồm vỏ nang)
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨMQUỐC TẾ Á 
CHÂU
   Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 001-B/ACHAU/2023 ngày 13 tháng 03 năm 2023 (Tiêu chuẩn 
nhà sản xuất đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN T&H

ATTP_CK_1_1

VƯƠNG ĐỨC HIỂN

Ký bởi: Cong ty Co phan T&H
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Hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh 
lý nam giới. Hỗ trợ giảm các triệu chứng: đau 
lưng, mỏi gối, sinh lý yếu do thận kém.

HỖ TRỢ BỔ THẬN, TRÁNG DƯƠNG HỖ TRỢ BỔ THẬN, TRÁNG DƯƠNG SỐ ĐKSP: XUẤT XỨ: VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
Thương nhân công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN T&H
Địa chỉ: Số 28, tổ 19, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam.

Nhà sản xuất: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU
Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam.

Nam giới trưởng thành sinh lý yếu.
CÁCH DÙNG: 
Nam giới trưởng thành: Dùng 2 viên/ lần x 2 lần/ ngày
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời 
trực tiếp. 

Lưu ý:
- Người đang sử dụng thuốc, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước 
khi sử dụng.
- Không dùng cho người huyết hư, khí yếu, người huyết áp cao, người 
mắc bệnh tim mạch, người rối loạn tiêu hóa, lạnh bụng, người âm hư 
hỏa vượng, táo bón, người bị viêm thận, người thận dương vượng, đai 
tiện lỏng, dương vật dễ cương lại di mộng tinh, người tỳ vị yếu, người 
dưới 18 tuổi, người mẫn cảm, kiêng kỵ với bầy kỳ thành phần nào của 
sản phẩm.

Hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh 
lý nam giới. Hỗ trợ giảm các triệu chứng: đau lưng,  
mỏi gối, sinh lý yếu do thận kém.

 THẬN, TRÁNG DƯƠNG HỖ TRỢ BỔ THẬN, TRÁNG DƯƠNG SỐ ĐKSP: XUẤT XỨ: VIỆT NAM

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
Thương nhân công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN T&H
Địa chỉ: Số 28, tổ 19, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam.

Nhà sản xuất: NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á CHÂU
Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam.

Nam giới trưởng thành sinh lý yếu.
CÁCH DÙNG: 
Nam giới trưởng thành: Dùng 2 viên/ lần x 2 lần/ ngày
BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời 
trực tiếp. 

Lưu ý:
- Người đang sử dụng thuốc, tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước 
khi sử dụng.
- Không dùng cho người huyết hư, khí yếu, người huyết áp cao, người 
mắc bệnh tim mạch, người rối loạn tiêu hóa, lạnh bụng, người âm hư 
hỏa vượng, táo bón, người bị viêm thận, người thận dương vượng, đai 
tiện lỏng, dương vật dễ cương lại di mộng tinh, người tỳ vị yếu, người 
dưới 18 tuổi, người mẫn cảm, kiêng kỵ với bầy kỳ thành phần nào của 
sản phẩm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
THIÊN LỰC ĐƠN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
THIÊN LỰC ĐƠN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
THIÊN LỰC ĐƠN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
THIÊN LỰC ĐƠN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
THIÊN LỰC ĐƠN

Số
 L

ô:
NS

X:
HS

D:

CÔNG DỤNG:

CÔNG DỤNG:

Khối lượng trung bình: 500 mg/viên ±7,5% 

Khối lượng trung bình: 500 mg/viên ±7,5% 
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